
Mẫu số 10 

TỔNG CÔNG TY TNHH MTV MT 
CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU A 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 01 Đồng Nai,  ngày  15  tháng  8  năm 2025 

 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 

 

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty xuất nhập 
khẩu A. 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Chứng 
minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân đối với cá nhân đăng ký xuất khẩu: 
14475654. 

- Địa chỉ: Số 45, đường An Dương Vương, KP 3, phường Tam Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

- Điện thoại, Fax, Email: 02513.456.654. 

- Công ty xuất nhập khẩu A đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 
cho phép xuất khẩu/nhập khẩu giống cây lâm nghiệp sau đây: 

1. Tên loài cây:  

- Tên khoa học: Dipterocarpus Roxb 

- Tên Việt Nam: Dầu rái 

2. Số lượng: 

- Hạt giống/lô giống: 1.000 kg 

- Cây giống/dòng vô tính: ……….. số cây /dòng vô tính 

3. Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống): Việt Nam 

4. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu giống:  

☒ Nghiên cứu 

□ Khảo nghiệm 

□ Sản xuất thử nghiệm 

□ Quà tặng 



□ Hội chợ, Triển lãm 

□ Hợp tác quốc tế 

□ Cây cảnh, cây bóng mát 

□ Mục đích khác ………………….. 

5. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu giống: từ ngày 01 tháng 9 năm 2025. 

6. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện: Sân bay Nội Bài 

7. Lần xuất khẩu/nhập khẩu (thứ mấy): thứ 2 

- Công ty xuất nhập khẩu A cam kết thực hiện đúng những quy định của nhà nước về 
xuất khẩu/nhập khẩu và báo cáo kết quả xuất khẩu/nhập khẩu giống về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét và giải quyết./. 

 

 Đồng Nai,  ngày  15  tháng  8  năm 2025 
Tổ chức, cá nhân đề nghị  

(Ký tên, đóng dấu) 

Giám đốc 

 

Đã ký 

 

Nguyễn Văn A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 11 

TỔNG CÔNG TY TNHH MTV MT 
CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU A 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 01 Đồng Nai,  ngày  15  tháng  8  năm 2025 

 

LÝ LỊCH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 
ĐỀ NGHỊ XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU 

 

1. Thông tin về giống 

- Tên giống: Dầu rái 

+ Tên giống cây trồng ghi bằng tiếng Việt (nếu cây trồng chưa có ở Việt Nam thì ghi 
bằng tiếng Anh hoặc phiên âm La tinh tiếng bản địa nơi nhập về): Dầu rái 

+ Tên khoa học (cụ thể đến loài, họ, bộ): Dipterocarpus Roxb 
- Đặc điểm thực vật học chủ yếu: Cây gỗ lớn, cao tới 40-45m, thân thẳng tròn đầy, 
phân cành cao, đường kính ngang ngực có thể đạt tới 2-2,5m, vỏ lúc còn non dày, khi 
cây lớn vỏ mỏng, màu xám vàng.Lá đơn mọc cách, mặt trên màu xanh thẫm, nhẵn 
bóng, mặt dưới xanh nhạt có lông mịn. Lá kèm bao chồi búp màu đỏ dài 5-6cm, rộng 
3-5cm có 3 gân gốc. Quả non màu xanh cánh quả đỏ khi già quả và cánh chuyển sang 
màu cánh dán. Hoa nở vào tháng 11-12, quả chín vào tháng 4-5. Dầu rái ưa đất ẩm 
sâu và thoát nước, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến sét trung bình, độ pH 4,5-5,5. Ưa 
sáng mạnh nhưng giai đoạn dưới một năm tuổi cần bóng che 50%. Tái sinh hạt mạnh 
ở độ tàn che 0,5-0,6 và giảm dần ở độ tàn che 0,7-0,8 nhất là số lượng cây tái sinh ở 
cấp chiều cao IV và V (H 1,5-2,0m). Tài sinh chồi rất hiếm. 

- Bộ phận sử dụng: 

+ Gỗ: …………thân……………………….. Sản phẩm ngoài gỗ: ………………….. 

- Giống được thu hái từ (rừng giống, vườn giống, rừng trồng……..): Rừng giống 
chuyển hóa từ rừng trồng 

- Những đặc điểm ưu việt của giống xuất khẩu/nhập khẩu: năng suất, khả năng kháng 
bệnh, tính chất cơ lý gỗ: năng suất cao 

2. Điều kiện tự nhiên nơi thu hái giống 

a) Đặc điểm địa lý 

• Kinh độ: ...................... 

• Vĩ độ: ……………….. 

• Độ cao so với mực nước biển: 285m 



b) Đặc điểm khí hậu 

• Nhiệt độ bình quân năm: 300C. 

• Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 360C. 

• Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 210C. 

• Lượng mưa bình quân năm:1.800mm. 

• Mùa mưa: Tháng 5- tháng 11. 

• Lượng bốc hơi: 900mm/năm. 

3. Kỹ thuật gieo trồng (đối với giống cây trồng xuất khẩu/nhập khẩu lần đầu): 
- Yêu cầu điều kiện sinh thái ( vĩ độ, nhiệt độ, đất đai...): Nhiệt độ trung bình hàng 
năm ≥230C; Lượng mưa trung bình hàng năm >1700mm; Độ ẩm tương đối của không 
khí vào mùa khô >70%; Độ cao tuyệt đối <600m; Địa hình tương đối bằng phẳng, độ 
dốc <200; Đất trồng rừng Dầu rái gồm các loại đất phát triển trên Bazan, Granit, phù 
sa cổ còn tương đối màu mỡ, độ sâu tầng đất >50cm, độ pH≥4,5. Đất tơi xốp thoát 
nước không bị ngập úng, phèn, mặn. 

- Thời vụ trồng: trong mùa mưa 

- Mật độ, lượng giống /ha: 833 cây/ha (cây cách cây 3m, hàng cách hàng 4m) 

- Sâu bệnh hại chính: ………………………………………………….................. 

4. Cảnh báo các tác hại 

Nêu rõ những dự báo tác động xấu của loại cây trồng xuất khẩu/nhập khẩu đến môi 
trường sinh thái như đất, nước, sinh vật khác và sức khỏe con người (nếu có): 
……………………………….. 

Công ty xuất nhập khẩu A cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 
của những thông tin trong tờ khai lý lịch giống này./. 

 

 Đồng Nai,  ngày  15  tháng  8  năm 2025 
Tổ chức, cá nhân đề nghị  

(Ký tên, đóng dấu) 

Giám đốc 

 

Đã ký 

 

Nguyễn Văn A 

 
 


